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1 229014 Hệ điều hành 01 001 29 28/06/2022 09g45 D5-26 CCQ2011ACCQ2011B TT Huỳnh Trọng Đức

2 229014 Hệ điều hành 01 002 28 28/06/2022 09g45 D5-27 CCQ2011ACCQ2011B TT Huỳnh Trọng Đức

3 229014 Hệ điều hành 02 001 26 28/06/2022 09g45 D5-29 CCQ2011CCCQ2011D TT Huỳnh Trọng Đức

4 229014 Hệ điều hành 02 002 26 28/06/2022 09g45 D5-30 CCQ2011CCCQ2011D TT Huỳnh Trọng Đức

5 229014 Hệ điều hành 04 001 26 28/06/2022 09g45 D4-21 CCQ2011GCCQ2011H TT Huỳnh Trọng Đức

6 229014 Hệ điều hành 04 002 25 28/06/2022 09g45 D4-23 CCQ2011GCCQ2011H TT Huỳnh Trọng Đức

7 229008 Cơ sở dữ liệu 04 001 36 28/06/2022 14g45 D4-22 CCQ2111GCCQ2111H TT Thái Thị Huyên

8 229008 Cơ sở dữ liệu 04 002 35 28/06/2022 14g45 D4-21 CCQ2111GCCQ2111H TT Thái Thị Huyên

9 229008 Cơ sở dữ liệu 05 001 36 28/06/2022 14g45 D5-28 CCQ2111ICCQ2111J TT Nguyễn Thị Thu Cúc

10 229008 Cơ sở dữ liệu 05 002 35 28/06/2022 14g45 D4-23 CCQ2111ICCQ2111J TT Nguyễn Thị Thu Cúc

11 229104 Kỹ thuật lập trình 02 001 39 29/06/2022 09g45 D5-28 CCQ2111B TT Trần Anh Khoa

12 229104 Kỹ thuật lập trình 04 001 39 29/06/2022 09g45 D6-32 CCQ2111D TT Hoàng Trọng Thạch

13 229104 Kỹ thuật lập trình 06 001 40 29/06/2022 09g45 D6-33 CCQ2111F TT Nguyễn Thị Thu Cúc

14 229104 Kỹ thuật lập trình 08 001 40 29/06/2022 09g45 D6-35 CCQ2111H TT Hoàng Trọng Thạch

15 229104 Kỹ thuật lập trình 10 001 40 29/06/2022 09g45 D6-36 CCQ2111J TT Trần Anh Khoa

17 229004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 01 001 48 29/06/2022 12g30 D4-25 LOPHL11 TT Nguyễn Minh Trường

18 229004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 02 001 19 29/06/2022 12g30 D4-21 LOPHL17 TT Trần Anh Khoa

19 229038 Nhập môn lập trình 01 001 25 30/06/2022 09g45 D4-21 LOPHL11 TT Hoàng Trọng Thạch

20 229038 Nhập môn lập trình 01 002 25 30/06/2022 09g45 D4-23 LOPHL11 TT Hoàng Trọng Thạch

21 229109 Lý thuyết đồ thị 03 001 40 27/06/2022 07g30 D4-25 CCQ2011ECCQ2011F TT Trương Quang Mạnh

22 229109 Lý thuyết đồ thị 05 001 28 27/06/2022 07g30 D4-21 CCQ2011ICCQ2022A TT Nguyễn Minh Trường

23 229109 Lý thuyết đồ thị 06 001 34 27/06/2022 07g30 D4-22 LOPHL11 TT Nguyễn Minh Trường

24 229109 Lý thuyết đồ thị 09 001 28 27/06/2022 07g30 D4-23 CCQ2011J TT Nguyễn Minh Trường

25 229055 Phần mềm xử lý ảnh (Photoshop) 03 001 40 29/06/2022 14g45 D2-13 CCQ2111D TT Lê Thị Tố  Thi

26 229055 Phần mềm xử lý ảnh (Photoshop) 05 001 26 29/06/2022 14g45 D2-11 CCQ2111A TT Thái Thị Huyên
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27 229055 Phần mềm xử lý ảnh (Photoshop) 05 002 26 29/06/2022 14g45 D2-12 CCQ2111A TT Thái Thị Huyên

28 229042 Lập trình Windows (C#) 01 001 35 30/06/2022 14g45 D2-11 LOPHL11 TT Hồ Diên Lợi

29 229126 Tin học 02 001 35 30/06/2022 14g45 D3-15 CCQ2101A TT Huỳnh Tấn Phát

30 229126 Tin học 02 002 15 30/06/2022 14g45 D3-18 CCQ2101A TT Huỳnh Tấn Phát

31 229126 Tin học 58 002 15 30/06/2022 14g45 D3-18 CCQ2124D TT Chu Thị Mai

32 229126 Tin học 48 001 35 30/06/2022 14g45 D3-19 CCQ2117O TT Phạm Văn Sơn

33 229126 Tin học 48 002 15 30/06/2022 14g45 D2-12 CCQ2117O TT Phạm Văn Sơn

34 229126 Tin học 61 002 11 30/06/2022 14g45 D2-12 CCQ2127B TT Phạm Văn Sơn

35 229126 Tin học 58 001 35 30/06/2022 14g45 D3-17 CCQ2124D TT Chu Thị Mai

36 229126 Tin học 61 001 37 30/06/2022 14g45 D2-13 CCQ2127B TT Phạm Văn Sơn

37 229126 Tin học 01 001 41 30/06/2022 16g45 D3-15 CCQ1902A TT Trần Anh Khoa

38 229126 Tin học 67 001 25 30/06/2022 16g45 D2-11 CCQ2113A TT Lê Thị Tố  Thi

39 229126 Tin học 24 001 39 30/06/2022 16g45 D3-17 CCQ2111D TT Vũ Thị Hường

40 229126 Tin học 49 001 40 30/06/2022 16g45 D2-13 CCQ2117P TT Thái Thị Huyên

41 229054 Lập trình Java 04 001 33 30/06/2022 16g45 D2-12 LOPHL11 TT Huỳnh Tấn Phát

42 229046 Corel Draw 01 001 25 01/07/2022 07g30 D2-12 CCQ2107ACCQ2107B TT Lê Thị Tố  Thi

43 229046 Corel Draw 01 002 25 01/07/2022 07g30 D2-13 CCQ2107ACCQ2107B TT Lê Thị Tố  Thi

44 229005 Kiến trúc máy tính 01 001 35 01/07/2022 09g45 D3-14 CCQ2111A TT Đặng Hồng Hiệp

45 229005 Kiến trúc máy tính 01 002 6 01/07/2022 09g45 D2-11 CCQ2111A TT Đặng Hồng Hiệp

46 229005 Kiến trúc máy tính 03 002 14 01/07/2022 09g45 D2-11 CCQ2111CCCQ2122A TT Đặng Hồng Hiệp

47 229005 Kiến trúc máy tính 02 002 6 01/07/2022 09g45 D2-11 CCQ2111B TT Đặng Hồng Hiệp

48 229005 Kiến trúc máy tính 02 001 35 01/07/2022 09g45 D3-15 CCQ2111B TT Đặng Hồng Hiệp

49 229005 Kiến trúc máy tính 03 001 35 01/07/2022 09g45 D3-16 CCQ2111CCCQ2122A TT Đặng Hồng Hiệp

50 229005 Kiến trúc máy tính 04 001 39 01/07/2022 09g45 D3-17 CCQ2111D TT Đặng Hồng Hiệp

51 229005 Kiến trúc máy tính 05 001 36 01/07/2022 09g45 D3-19 CCQ2111E TT Bùi Trọng Viên

52 229005 Kiến trúc máy tính 07 001 40 01/07/2022 09g45 D3-18 CCQ2111G TT Bùi Trọng Viên

53 229005 Kiến trúc máy tính 09 001 39 01/07/2022 09g45 D2-13 CCQ2111I TT Bùi Trọng Viên

54 229034 Lập trình hướng đối tượng 01 001 27 01/07/2022 12g30 D3-14 CCQ2011ACCQ2011B TT Nguyễn Anh Tú

55 229034 Lập trình hướng đối tượng 01 002 28 01/07/2022 12g30 D3-15 CCQ2011ACCQ2011B TT Nguyễn Anh Tú

56 229034 Lập trình hướng đối tượng 02 001 30 01/07/2022 12g30 D3-16 CCQ2011CCCQ2011D TT Nguyễn Anh Tú

57 229034 Lập trình hướng đối tượng 02 002 30 01/07/2022 12g30 D3-17 CCQ2011CCCQ2011D TT Nguyễn Anh Tú

58 229034 Lập trình hướng đối tượng 03 001 29 01/07/2022 12g30 D3-18 CCQ2011ECCQ2011F TT Nguyễn Xuân Nhựt

59 229034 Lập trình hướng đối tượng 03 002 29 01/07/2022 12g30 D3-19 CCQ2011ECCQ2011F TT Nguyễn Xuân Nhựt


